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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 U             

TỈ   T Ừ  T IÊ   UẾ 

CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ  VI T     

 ộc lập - Tự do -  ạnh phúc 

 

Bản án số: 05/2019/HS-ST 

N    18-01-2019 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ  VI T     

TÒ  Á    Â  DÂ   U            , TỈ   T Ừ  T IÊ   UẾ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Hồ Minh Thược. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Huỳnh Minh Tròn, công tác tại Phòng Giáo dục v  đ o tạo huyện Nam 

Đôn , tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, công tác tại: Văn Phòn  hu ện ủ  Nam Đôn . 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u ễn Văn Mạnh, Thư    Tòa án nh n d n 

hu ện Nam Đôn , tỉnh Thừa Thi n Huế. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  am   ng  t nh Th a Thiên 

Hu  tham gia phiên tòa: Ôn  N u ễn Quang Thái -  i m sát vi n. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2019 tại trụ s  To  án nh n d n hu ện Nam Đôn , 

tỉnh Thừa Thi n Huế xét xử sơ thẩm côn   hai vụ án hình sự sơ thẩm thụ l  số 

14/2018/TLST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2018 theo Qu ết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 03/2019/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo:  

 guyễn  ình T, sinh ngày 11/4/1990, tại xã H, hu ện N, tỉnh H; nơi cư trú: 

Thôn 2, xã H, hu ện N, tỉnh H; n hề n hiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học 

vấn): Lớp 8/12; d n tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông N u ễn Đình   (Đã chết) và bà Cao Thị N (Đã chết); bị 

cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Chưa; bị cáo bị áp dụn  biện pháp “Cấm đi 

 hỏi nơi cư trú”, có mặt. 

- Bị hại: Cháu Trần Thị Hiếu N, sinh ngày 11/11/2000, trú tại: Thôn 2, xã H, 

hu ện N, tỉnh H, có mặt. 

N ười đại diện hợp pháp của bị hại: B  Đặn  Thị Bích H, sinh năm 1977, 

trú tại: Thôn 2, xã H, hu ện N, tỉnh H, có mặt. 

- Người làm chứng: Anh Đặn  Xu n T, sinh năm 1988, anh Trươn  L, sinh 

năm 1983. Đều trú tại: Thôn 2, xã H, hu ện N, tỉnh H, có mặt. 

 ỘI DU   VỤ Á : 

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phi n to , nội dun  vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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 hoản  21  iờ 00 phút n    07/9/2018, N u ễn Đình T, sinh năm 1990, trú 

tại Thôn 2, xã H, hu ện N, tỉnh H đi bộ tr n đoạn đườn  cao tốc La Sơn - Túy 

Loan,  hi đi đến nh  b  Đặn  Thị Bích H thì N u ễn Đình T phát hiện có ánh 

sán  nhấp nhá  phát ra từ chiếc điện thoại Iphone 7 plus đ  tr n th nh cửa sổ nh  

của b  H, thấ   hôn  có ai trôn  coi n n N u ễn Đình T đã lấ  trộm chiếc điện 

thoại bỏ v o túi quần rồi đi về nh .  hi về đến nh  thấ  có cuộc  ọi đến chiếc 

điện thoại vừa trộm được, sợ bị phát hiện n n N u ễn Đình T đã tắt n uồn điện 

thoại sau đó đi n ủ. Đến 15 giờ 00 phút ngày 08 tháng 09 năm 2018, N u ễn 

Đình T thấ  cơ quan chức năn  đến điều tra vụ việc, lo sợ bị phát hiện nên 

N u ễn Đình T đã đem chiếc điện thoại trộm được đặt bên cạnh gốc cây hàng rào 

nh  ôn  Trươn  A, trú tại Thôn 2, xã H, huyện N, tỉnh H v  đến nói với anh 

Đặng Xuân T và anh Trươn  L đan  n ồi nhậu tại nh  ôn  Trươn  A là “đã phát 

hiện chiếc điện thoại bị mất trộm tại hàng rào có phải của chị N hay không” ? 

Sau đó, anh T ra lấ  điện thoại về v  điện báo côn  an đến làm việc.  

Tan  vật tạm  iữ  ồm: 01 chiếc điện thoại Iphone 7 plus m u đen, có số 

IMEI 22765, điện thoại đã qua sử dụng. 

N    17 thán  09 năm 2018 Hội đồn  định giá tài sản huyện Nam Đôn  kết 

luận: Chiếc điện thoại nêu trên có giá trị là: 7.590.000 đồng. 

Về trách nhiệm dân sự: Tron  quá trình điều tra, cháu Trần Thị Hiếu N và 

n ười đại diện hợp pháp của bị hại đã nhận lại đầ  đủ tài sản bị mất và không yêu 

cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm.  

Bản cáo trạn  số 02/CT-VKS ngày 25/12/2018 của Viện  i m sát nh n d n 

hu ện Nam Đôn  tỉnh Thừa Thi n Huế tru  tố bị cáo N u ễn Đình T về tội: 

“Trộm cắp t i sản” qu  định tại  hoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự.  

Tại phi n tòa, đại diện Viện  i m sát  iữ n u  n quan đi m như bản Cáo 

trạn  đã tru  tố, đồn  thời đề n hị Hội đồn  xét xử áp dụn   hoản 1 Điều 173; 

đi m h, i, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 

N u ễn Đình T từ 06 đến 09 tháng tù nhưn  cho hư n  án treo, thời  ian thử 

thách từ 12-18 tháng. 

Về trách nhiệm bồi thườn  d n sự: N ười bị hại, n ười đại diện hợp pháp 

của bị hại  hôn    u cầu bị cáo phải bồi thườn   ì th m. Đề n hị Hội đồn  xét 

xử  hôn  xem xét. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi Trộm cắp tài sản là vi phạm 

pháp luật, mong Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

  Ậ   Ị   CỦ  TOÀ ÁN: 

Tr n cơ s  nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron  hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụn  tại phi n to , Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nam 

Đôn , Điều tra viên, Viện ki m sát nhân dân huyện Nam Đôn , Ki m sát viên 

tron  quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, bị 

hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 
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tố tụn , n ười tiến hành tố tụn . Do đó, các h nh vi, qu ết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn  đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội: Lời khai của bị cáo N u ễn Đình T tại phiên tòa là 

phù hợp với lời khai của bị hại, lời khai của n ười làm chứng và các tài liệu có 

trong hồ sơ vụ án, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ s  đ  kết luận: Vào khoảng 21 

giờ 00 phút ngày 07 tháng 9 năm 2018 lợi dụn  sơ h  của chủ s  hữu và không 

có n ười trông coi tài sản, bị cáo Nguyễn Đình T đã thực hiện hành vi trộm cắp 

01 chiếc điện thoại Iphone 7 plus m u đen, có số IMEI 22765, điện thoại đã qua 

sử dụng của cháu Trần Thị Hiếu N trị  iá 7.590.000 đồng là phạm tội “Trộm cắp 

tài sản” qu  định tại  hoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự . H nh vi của bị cáo l  

n u  hi m cho xã hội, x m phạm đến qu ền s  hữu t i sản của côn  d n được 

pháp luật bảo vệ,     mất trật tự, trị an   địa phươn . Cáo trạng của Viện ki m 

sát nhân dân huyện N truy tố bị cáo với tội danh n u tr n l  có căn cứ đún  

n ười, đún  tội, đún  pháp luật. 

[3] Xét các tình tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân 

của bị cáo thì thấ  rằn : Bị cáo N u ễn Đình T không phạm v o tình tiết tăn  

nặn  trách nhiệm hình sự nào được qu  định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

Trong quá trình điều tra, tru  tố v  tại phi n to  bị cáo đã th nh  hẩn  hai báo, ăn 

năn hối cải; phạm tội lần đầu v  thuộc trườn  hợp ít n hi m trọn ; bị cáo phạm tội 

nhưn      thiệt hại không lớn (tài sản đã được thu hồi trả n ười bị hại); hoàn 

cảnh  ia đình bị cáo  hó  hăn, bố mẹ của bị cáo mất sớm; đại diện của bị hại xin 

 iảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  Đ   l  nhữn  tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự được qu  định tại đi m h, i, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Vì 

vậy, sau khi cân nhắc tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân 

th n n ười phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử 

thấy cần áp dụn  Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hư ng án treo, ấn định 

thời gian thử thách và giao bị cáo cho chính quyền địa phươn   iám sát,  iáo dục 

đ  th nh n ười có ích cho xã hội v  cũn  đảm bảo tính răn đe v  phòn  n ừa 

chung cho xã hội. 

[4] Trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Tại phi n tòa hôm na , n ười bị hại, 

n ười đại diện hợp pháp của bị hại  hôn    u cầu bị cáo phải bồi thườn   ì th m, 

n n Hội đồn  xét xử  hôn  xem xét. 

[5] Về án phí: Bị cáo N u ễn Đình T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

qu  định của pháp luật. 

Vì các lẽ tr n, 

QU ẾT  ỊNH: 

Căn cứ v o  hoản 1 Điều 173; các đi m h, i, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qu  định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.  

1. Tu  n bố bị cáo N u ễn Đình T phạm tội “Trộm cắp t i sản”. Xử phạt bị 

cáo N u ễn Đình T 06 tháng tù nhưn  cho hư n  án treo, thời  ian thử thách 01 

(một) năm    từ n    tu  n án sơ thẩm. 
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Giao bị cáo N u ễn Đình T cho Uỷ ban nhân dân xã H, huyện N, tỉnh H 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Tron  trường hợp n ười được hư ng 

án treo tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qu  định tại khoản 1 Điều 69 của 

Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, n ười được hư ng án treo cố ý vi phạm n hĩa vụ 

02 lần tr  lên thì Tòa án có th  quyết định buộc n ười được hư ng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hư ng án treo. 

2. Về án phí: Buộc bị cáo N u ễn Đình T phải chịu 200.000 đồn  tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, n ười đại diện của bị hại có qu ền  hán  cáo bản án n   tron  thời 

hạn 15 n       từ n    tu  n án.  

 

 

 ơi nhận: 
- TAND tỉnh Thừa Thi n Huế; 

- V SND tỉnh Thừa Thi n Huế; 

- S  Tư pháp tỉnh Thừa Thi n Huế; 

- Viện  i m nh n d n hu ện N; 

- Cơ quan Điều tra CA hu ện N; 

- Cơ quan THAHS CA hu ện N; 

- Chi cục THADS hu ện N; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Đại diện của bị hại; 

- Lưu HSVA; án văn. 

T .  ỘI  Ồ   XÉT XỬ SƠ T Ẩ  

T Ẩ  P Á  - C Ủ TOẠ P IÊ  TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 ồ  inh Thược 
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HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ T ẨM 

Các Hội thẩm nhân dân 

 

 

 

Huỳnh Minh Tròn                  Nguyễn Văn Tuấn 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Hồ  inh Thược 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


